Ngày soạn: 14/03/2021
Ngày dạy:8A, 8E: 15/03/2021
Tiết: 49 - Bài 47:   ĐẠI NÃO
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- HS hiểu được cấu tạo của đại não người, đặc biệt là vỏ đại não thể hiện sự tiến hoá so với động vật lớp thú.
- Xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não người.
2. Năng lực	
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất	
- Trách nhiệm: Có thói quen sống khoa học để bảo vệ não bộ
- Nhân ái: Giúp đỡ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị di chứng sau tai biến não.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn  bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. 
2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài 47 
- SGK và các dụng cụ học tập cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhu cầu tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của đại não
b. Nội dung: video về đại não của người và 1 số động vật lớp thú
c. Sản phẩm: Đáp án câu hỏi  
d. Tổ chức thức hiện:  HS thảo luận theo nhóm đôi
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Gv chiếu video về đại não của người và một số ĐV thuộc lớp thú
GV đưa ra câu hỏi thảo luận:
Đại não người tiến hóa hơn đại não thú ở điểm nào?
     Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi
    Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
     -  GV gọi đại diện 2 HS trả lời, GV và lớp chia sẻ. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời
 - Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh 
  Và giới thiệu vào bài đại não.
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về cấu tạo của đại não.
1. Mục tiêu
  HS nêu được cấu tạo của đại não
b) Nội dung. 
 HS sử dụng hình ảnh SGK trang 147, thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập về tìm hiểu cấu tạo của đại não. 
c) Sản phẩm: Phiếu học tập về tìm hiểu cấu tạo của đại não.
d) Tổ chức thực hiện : Chia lớp thành 4 nhóm học tập  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	- GV cho HS quan sát mô hình bộ não 5 lớp ĐVCXS và bộ não người trả lời câu hỏi:
- Xác định vị trí của đại não?
- Yêu cầu HS quan sát H 47.1 và 47.2 để thấy cấu tạo ngoài và trong của đại não. 
- Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập điền từ (SGK).
- Trình bày cấu tạo của đại não
	Nhóm nhận nhiệm vụ học tập 


	+ Giao nhiệm vụ hoạt động cá nhân 
	Cá nhân nhận nhiệm vụ

	+ Giao nhiệm vụ làm việc nhóm 
	 Nhận nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
	- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	 Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	

	
I. Cấu tạo của đại não
Ở người, đại não là phần phát triển nhất.
	a. Cấu tạo ngoài:
- Rãnh liên bán cầu chia đại não thành 2 nửa bán cầu não.
- Các rãnh sâu chia bán cầu não làm 4 thuỳ (thuỳ trán, đỉnh, chẩm và thái dương)
- Các khe và rãnh (nếp gấp) nhiều tạo khúc cuộn, làm tăng diện tích bề mặt não.
	b. Cấu tạo trong:
- Chất xám (ở ngoài) làm thành vỏ não, dày 2 -3 mm gồm 6 lớp.
- Chất trắng (ở trong) là các đường thần kinh nối các phần của vỏ não với các phần khác của hệ thần kinh. Hầu hết các đường này bắt chéo ở hành tuỷ hoặc tủy sống.
Trong chất trắng còn có các nhân nền.


   Hoạt động 2.2. Tìm hiểu sự phân vùng chức năng của đại não
1. Mục tiêu: Tìm hiểu sự phân vùng chức năng của đại não
b) Nội dung: HS thảo luận trong nhóm, trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của HS
d) Cách thức tổ chức hoạt động: HS làm việc theo 4 nhóm đã chia

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, đối chiếu với H 47.4.
 Nhận xét về các vùng của vỏ não? VD? 
	Nhóm nhận nhiệm vụ học tập 


	+ Giao nhiệm vụ hoạt động cá nhân 
	Cá nhân nhận nhiệm vụ

	+ Giao nhiệm vụ làm việc nhóm 
	 Nhận nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
	- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	 Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	

	II.Sự phân vùng chức năng của đại não
- Vỏ não có các vùng cảm giác và vùng vận động có ý thức thuộc PXCĐK.
- Riêng ở người có thêm vùng vận động ngôn ngữ và vùng hiểu tiếng nói và chữ viết.




	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi về cấu tạo, chức năng của đại não.
b. Nội dung: Thực hiện bài tập sau
Câu 1. Mỗi bán cầu đại não ở người được phân chia thành mấy thùy ?
A. 2      		B. 4			C. 5      		D. 3
Câu 2. Vỏ não được cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào có hình dạng như thế nào ?
A. Hình tháp	B. Hình nón		C. Hình trứng	D. Hình sao
Câu 3. Ở người trưởng thành, diện tích bề mặt của vỏ não nằm trong khoảng bao nhiêu ?
A. 2300 – 2500 cm2			B. 1800 – 2000 cm2
C. 2000 – 2300 cm2			D. 2500 – 2800 cm2
Câu 4. Vỏ não người có bề dày khoảng
A. 1 – 2 mm.	B. 2 – 3 mm.	C. 3 – 5 mm.	D. 7 – 8 mm.
Câu 5. Ở vỏ não người, rãnh đỉnh là nơi ngăn cách
A. thùy chẩm với thùy đỉnh.		B. thùy trán với thùy đỉnh.
C. thùy đỉnh và thùy thái dương.	D. Thùy thái dương và thùy chẩm.
Câu 6. Vùng thị giác nằm ở thùy nào của vỏ não ?
A. Thùy chẩm				B. Thùy thái dương
C. Thùy đỉnh				D. Thùy trán
Câu 7. Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán ?
A. Vùng vị giác				B. Vùng hiểu tiếng nói
C. Vùng vận động ngôn ngữ		D. Vùng thính giác
Câu 8. Khi nói về cấu tạo của đại não, phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong
B. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong tạo thành các nhân nền
C. Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong
D. Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong tạo thành các nhân nền
Câu 9. Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.
A. 4/5      		B. ¾			C. 2/3      		D. 5/6
Câu 10. Hầu hết các đường dẫn truyền nối giữa vỏ não và các phần dưới của não đều bắt chéo ở
A. hành tủy hoặc tủy sống.		B. não trung gian hoặc trụ não.
C. tủy sống hoặc tiểu não.		D. tiểu não hoặc não giữa.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh
Đáp án
	1. B
	2. A
	3. A
	4. B
	5. B

	6. A
	7. C
	8. A
	9. C
	10. A



d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chiếu các câu hỏi/bài tập hoặc giao phiếu học tập với các câu hỏi/bài tập cho HS và yêu cầu học sinh thực hiện một số câu hỏi/bài tập và chia sẻ với bạn bên cạnh về kết quả hoạt động luyện tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:  
 HS thực hiện trả lời câu hỏi/bài tập chia sẻ với bạn bên cạnh để hoàn thiện câu hỏi/bài tập. 
Bước 3: Báo cáo kết quả học tập: 
  GV tổ chức cho HS báo cáo  kết quả thảo luận 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV cho HS đánh giá chéo  
GV nhận xét mức độ hoàn thành và chốt kiến thức


	HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
1. Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về đại não để giải thích, tuyên truyền cho người thân, bạn bè và cộng đồng về việc bảo vệ não bộ.
- Chăm chỉ đọc sách, tài liệu để mở rộng hiểu biết về đại não.
b) Nội dung: Giải quyết các hiện tượng trong thực tiễn.
c) Sản phẩm: Các tình huống thực tiễn được giải thích tường minh, rõ ràng.
d) Cách thức tổ chức hoạt động: 
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:  
Chia sẻ với bạn bên cạnh để trả lời các câu hỏi sau:
Tại sao những người bị chấn thương sọ não thường bị mất cảm giác, trí nhớ, mù, điếc... để lại di chứng suốt đời?
      Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS vận dụng kiến thức đã học giải quyết nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả học tập và thảo luận: GV tổ chức cho HS báo báo 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên tổ chức học sinh đánh giá đồng đẳng, GV nhận xét đánh giá.



* Hướng dẫn về nhà:
        - Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK.
	- Đọc phần “Em có biết”
        - Làm bài tập 3 vào vở bài tập.
        - Chuẩn bị trước bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
	+ nhóm 1,2: Tìm hiểu về phân hệ giao cảm
	+ nhóm 3,4: Tìm hiểu về phân hệ đối giao cảm
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